
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TIÊN LỮ

Số:         /UBND-VHXH
V/v đề xuất nhu cầu vắc xin trong 
Chương trình TCMR năm 2027

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tiên Lữ, ngày      tháng       năm 2026

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 6988/SYT-NVY ngày 21/10/2026 của Sở Y tế tỉnh Hưng 
Yên về việc rà soát, đánh giá lại nhu cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng; Ủy ban nhân dân xã 
đã ban hành Công văn số 1864/UBND-VHXH ngày 22/10/2026 rà soát, đánh giá lại nhu 
cầu vắc xin tiêm chủng mở rộng; trong đó có giao Trạm Y tế xã thực hiện rà soát, xác 
định và đánh giá lại nhu cầu vắc xin, sinh phẩm thực hiện Chương trình tiêm chủng 
mở rộng năm 2027 trên địa bàn xã.

Theo báo cáo của Trạm Y tế xã (có Báo cáo số 219/BC-TYT ngày 22/10/2026 
kèm theo), Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả rà soát, đánh giá lại và đề xuất nhu cầu 
vắc xin trong Chương trình tiêm chủng mở rộng năm 2027 trên địa bàn xã như sau:

1. Kết quả rà soát, thống kê đối tượng thuộc Chương trình tiêm chủng mở rộng 
trên địa bàn xã năm 2027, cụ thể:

Đối tượng tiêm vắc xin 
VNNB

TT Trẻ < 1 
tuổi

Trẻ 18 
tháng Tiêm mũi 

1, mũi 2
Tiêm mũi 

3

Trẻ
7 tuổi

Phụ nữ 
có thai

1 255 280 280 290 316 255

2. Đề xuất đăng ký nhu cầu vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng 
năm 2027

Nhu cầu vắc xin 
Năm 2027 6 tháng năm 2028

TT Loại vắc xin
Sử dụng 

tiêm chủng 
bù liều, tiêm 

chủng 
trường học

Sử dụng 
cho đối 
tượng 

TCMR của 
năm

Sử dụng 
tiêm chủng 

bù liều, 
tiêm chủng 
trường học

Sử dụng 
cho đối 
tượng 

TCMR của 
năm

1 Viêm gan B (liều) 0 0 0 0
2 Lao (BCG) (liều) 0 480 0 240
3 DPT-VGB-Hib (liều) 0 765 0  382
4 Bại liệt uống (OPV) 

(liều)
0 960 0 480

5 Bại liệt tiêm (IPV) 
(liều)

0 480 0 240

6 Rota (liều) 0  510 0 255



2

7 Sởi (liều) 0 480 0  240
8 Sởi-Rubella (liều) 0 480 0 240
9 Viêm não Nhật Bản 

(ml)
0      600ml 0     300ml

10 Bạch hầu – Ho gà – 
Uốn ván (DPT) (liều)

0   960 0 480

11 Uốn ván – Bạch hầu 
giảm liều (Td) (liều)

0 400 0 200

12 Uốn ván (liều) 0        960 0 480

Ủy ban nhân dân xã trân trọng gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Phòng  Văn hóa - Xã hội xã;
- Lãnh đạo VP HĐND & UBND xã;
- Lưu: VT, VHXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Tố Uyên
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